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3 N/mm2

~ 2,5 N/mm2

> 550%

58~64%

Xám (grey), Trắng 
(white)

20kg; 5kg 

Độ bền kéo
(Tensile strength)

Độ bám dính
(Adhesive strength)

Độ giãn dài
(Elongation)

Hàm lượng rắn
(Solid content )

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói
(Size)

• Chống thấm Polyurethane gốc nước một thành phần, được sử 
dụng chống thấm cho sàn mái, tường đứng, kháng tia UV và sử 
dụng lộ thiên.

• One-component water-based polyurethane waterproofing, 
used for waterproofing rooftops, vertical walls, UV resistance and 
exposed.

• Định mức tiêu chuẩn: 1.2 kg/m2 đến 1.5 kg/m2 cho 2 lớp

    Định mức có lưới gia cường 1.8 kg/m2 đến 2 kg/m2 cho 3 lớp

KOVI PU GUARD
POLYURETHANE WATER BASED

Với những cam kết về chất lượng 
và khả năng tiêu thụ sản phẩm, 
chúng tôi hướng tới vị trí doanh 
số top 10 toàn ngành.

With our commitment to quality and 
product consumption, we aim to be 
in the top 10 sales position in the 
whole industry.

Consider profit as a measure of 
product perfection, as a customer's 
evaluation of efforts. Appreciate and 
maintain mutually beneficial and 
mutually beneficial relationships..

TẦM NHÌN
VISION

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG!
Lời đầu tiên, CÔNG TY TNHH KOVIPAINT xin gửi đến Quý Khách hàng lời chào trân trọng, kính chúc Quý 
khách hàng ngày càng phát triển thịnh vượng.
Nhằm hướng tới sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo và giá thành cạnh tranh, chúng tôi đã đầu tư 
dây chuyền sản xuất đồng bộ, khép kín và hiện đại; nguyên vật liệu nhập từ các quốc gia đi đầu trong ngành 
như Đức, EU, Korea… Các sản phẩm do KOVIPAINT sản xuất theo tiêu chuẩn được kiểm soát bởi hệ thống 
Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015.
Với đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt huyết và cán bộ kỹ thuật chuyên môn cao, chúng tôi cam kết đưa 
các sản phẩm ra thị trường với chất lượng vượt trội, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe cũng như làm hài lòng 
mọi Quý khách hàng.
Bên cạnh đó CÔNG TY TNHH KOVIPAINT rất mong nhận được sự ủng hộ cùng những phản hồi và ý kiến 
đóng góp của Quý khách hàng để chất lượng phục vụ của chúng tôi ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Trân trọng!

Dear Customer!
First of all, KOVIPAINT CO., LTD. would like to send our respectful greetings to customers, wish you more and more 
prosperous development.

Aiming at high quality products, perfect services and competitive prices, we have invested in a synchronous, closed and 
modern production line; raw materials imported from leading countries in the industry such as Germany, EU, Korea... 
Products manufactured by KOVIPAINT according to the standards are controlled by the Quality Management system 
according to the international standard ISO 9001. :2015.

With a team of enthusiastic staff and highly specialized technical staff, we are committed to bringing products to the 
market with outstanding quality, meeting all strict requirements as well as satisfying every customer. client.

Besides, KOVIPAINT CO., LTD. is looking forward to receiving your support, feedback and comments to make our 
service quality more and more professional.

Best regards!

THƯ NGỎ
OPEN LETTER

HỆ THỐNG SẢN PHẨM
PRODUCT SYSTEM

Cung cấp các sản phẩm với chất 
lượng quốc tế, giá cả hợp lý, màu 
sắc phong phú, đa dạng chủng 
loại, thỏa mãn nhu cầu của người 
tiêu dùng.

Providing products with international 
quality, reasonable prices, rich colors, 
diverse types, satisfying the needs of 
consumers.

SỨ MỆNH
MISSION

Coi lợi nhuận là thước đo sự hoàn 
hảo đối với sản phẩm, là sự đánh 
giá của khách hàng cho những 
nỗ lực. Coi trọng và duy trì mối 
quan hệ đôi bên cùng có lợi, 
cùng phát triển.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CORE VALUES

2.5 N/mm2

~ 2 N/mm2

> 450%

58~64%

Xám (grey), Trắng 
(white), ETC

20kg; 5kg 

Độ bền kéo
(Tensile strength)

Độ bám dính
(Adhesive strength)

Độ giãn dài
(Elongation)

Hàm lượng rắn
(Solid content )

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói
(Size)

• Chống thấm Acrylic siêu đàn hồi, gốc nước một thành phần, 
được sử dụng chống thấm cho sàn mái, tường đứng, kháng tia 
UV và sử dụng lộ thiên
• One-component water-based acrylic waterproofing, used for 
waterproofing rooftops, vertical walls, UV resistance and 
exposed.
• Định mức 0.3kg/m2 đến 0.5kg/m2 cho Tường. 1.2kg/m2 đến 
1.6kg/m2 cho sàn mái (0.3kg/m2 to 0.5kg/m2 for Wall. 1.2kg/m2 
to 1.6kg/m2 for roof)

KOVI - AC
ACRYLIC WATERPROOFING
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đóng góp của Quý khách hàng để chất lượng phục vụ của chúng tôi ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Trân trọng!

Dear Customer!
First of all, KOVIPAINT CO., LTD. would like to send our respectful greetings to customers, wish you more and more 
prosperous development.

Aiming at high quality products, perfect services and competitive prices, we have invested in a synchronous, closed and 
modern production line; raw materials imported from leading countries in the industry such as Germany, EU, Korea... 
Products manufactured by KOVIPAINT according to the standards are controlled by the Quality Management system 
according to the international standard ISO 9001. :2015.

With a team of enthusiastic staff and highly specialized technical staff, we are committed to bringing products to the 
market with outstanding quality, meeting all strict requirements as well as satisfying every customer. client.

Besides, KOVIPAINT CO., LTD. is looking forward to receiving your support, feedback and comments to make our 
service quality more and more professional.
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• Dạng lỏng, Một thành phần, gốc bitum polyme cải tiến gốc 
nước. chống thấm bề mặt ngoài, sử dụng cần có lớp bảo vệ.

• Liquid, one component, water-based modified bitumen polymer. 
waterproof outer surface, use requires a protective layer.

KOVI MEMBRANE
CHỐNG THẤM BITUM MEMBRANE

KOVI LATEX
PHỤ GIA CHỐNG THẤM
VÀ TÁC NHÂN KẾT NỐI

KOVI LATEX
WATERPROOF ADDITIONAL 
AND CONNECTION AGENT

Trắng (white), khô trở nên 
màu trong suốt (clear color)

18kg

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói
(Size)

Trắng (white),

16kg, 4kg

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói
(Size)

• Là loại sơn lót polyurethane biến tính gốc nước. Loại sơn này 
dễ thi công và cải thiện hiệu suất của các lớp.

• A water-based modified polyurethane primer. This paint is 
easy to apply and improves the performance of layers.

KOVI W PRIMER
SƠN LÓT CHỐNG THẤM

• Chống nóng gốc nước một thành phần giúp làm giảm nhiệt hiệu quả chịu được khí hậu nóng bức, ngăn 
cản truyền nhiệt và phản xạ ánh sáng, ngăn cản tia nắng mặt trời.
• Hiệu quả cách nhiệt cao, làm giảm nhiệt độ bề mặt từ 12 – 26°C khi nhiệt độ trên mái tôn lên trên 60°C.
• Độ kết dính của sản phẩm cao, thi công được trên nhiều bề mặt vật liệu.
• Bảo vệ và tăng độ bền cho mái tôn, giảm tiếng ồn trên mái khi trời mưa to.
• One-component water-based anti-heat to effectively reduce heat, withstand hot climates, prevent heat 
transfer and reflect light, and block sunlight.
• High insulation efficiency, reducing the surface temperature from 12 to 26°C when the roof temperature 
rises above 60°C.
• High adhesion of the product, can be applied on many material surfaces.
• Protect and increase the durability of the corrugated iron roof, reduce the noise on the roof when it rains 
heavily

Koviflex Pu110 Là chất trám khe đàn hồi, một thành phần, gốc polyurethane, đóng rắn  trong môi trường 
ẩm. Sản phẩm này thích hợp cho việc trám trét khe co giãn, cổ ống, giáp mí…trong nhà và ngoài trời. 

Koviflex Pu110 is a one component, elastomeric, polyurethane based sealant that cures in a humid envi-
ronment. This product is suitable for sealing expansion joints, pipe necks, seams…indoor and outdoor.

Chống thấm tường đứng, thay thế hệ trang trí, màng sơn đẹp, bóng, hiệu ứng lá sen, thích hợp các công 
trình đòi hỏi về thẩm mỹ và màu sắc đa dạng”
Wall waterproofing, replacing decoration, beautiful paint film, glossy, lotus leaf effect, suitable for 
projects that require a variety of aesthetics and colors’
Định mức thấp 5 – 7m²/ kg/, thi công trên bề mặt đã có bột trét và lớp lót kháng kiềm thay thế sơn nước, 
hoặc bảo trì lớp sơn đã cũ
Low rating 5 m²/kg – 7 m²/kg, apply on putty surface and alkali resistant primer to replace water-based 
paint, or maintain old paint

Kết dính tuyệt hảo.
Giảm thiểu sự co ngót.
Tăng tính co giãn.
Chống thấm tuyệt hảo.
Tăng tính kháng mài mòn hóa học. Không độc.
Thích hợp cho các lớp vữa trát tiếp xúc với nước.
Lớp vữa trát sàn có cường độ cao.
Để chế tạo vữa trám và dặm vá ở những lớp hoàn 
thiện mỏng.
Chất kết dính cho lớp vữa trát.

Excellent adhesion.
Minimize shrinkage.
Increase elasticity.
Excellent waterproofing.
Increased chemical resistance. Non-toxic.
Suitable for plasters in contact with potable 
water.
High strength floor plaster.
For making grout and patching in thin finishes.
Adhesive for plasters

ANTI HEAT
SƠN CÁCH NHIỆT

Nâu đen 
(brown-black)

17kg

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói
(Size)
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• Dạng lỏng, Một thành phần, gốc bitum polyme cải tiến gốc 
nước. chống thấm bề mặt ngoài, sử dụng cần có lớp bảo vệ.

• Liquid, one component, water-based modified bitumen polymer. 
waterproof outer surface, use requires a protective layer.

KOVI MEMBRANE
CHỐNG THẤM BITUM MEMBRANE

KOVI LATEX
PHỤ GIA CHỐNG THẤM
VÀ TÁC NHÂN KẾT NỐI
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• Là loại sơn lót polyurethane biến tính gốc nước. Loại sơn này 
dễ thi công và cải thiện hiệu suất của các lớp.

• A water-based modified polyurethane primer. This paint is 
easy to apply and improves the performance of layers.

KOVI W PRIMER
SƠN LÓT CHỐNG THẤM

• Chống nóng gốc nước một thành phần giúp làm giảm nhiệt hiệu quả chịu được khí hậu nóng bức, ngăn 
cản truyền nhiệt và phản xạ ánh sáng, ngăn cản tia nắng mặt trời.
• Hiệu quả cách nhiệt cao, làm giảm nhiệt độ bề mặt từ 12 – 26°C khi nhiệt độ trên mái tôn lên trên 60°C.
• Độ kết dính của sản phẩm cao, thi công được trên nhiều bề mặt vật liệu.
• Bảo vệ và tăng độ bền cho mái tôn, giảm tiếng ồn trên mái khi trời mưa to.
• One-component water-based anti-heat to effectively reduce heat, withstand hot climates, prevent heat 
transfer and reflect light, and block sunlight.
• High insulation efficiency, reducing the surface temperature from 12 to 26°C when the roof temperature 
rises above 60°C.
• High adhesion of the product, can be applied on many material surfaces.
• Protect and increase the durability of the corrugated iron roof, reduce the noise on the roof when it rains 
heavily

Koviflex Pu110 Là chất trám khe đàn hồi, một thành phần, gốc polyurethane, đóng rắn  trong môi trường 
ẩm. Sản phẩm này thích hợp cho việc trám trét khe co giãn, cổ ống, giáp mí…trong nhà và ngoài trời. 

Koviflex Pu110 is a one component, elastomeric, polyurethane based sealant that cures in a humid envi-
ronment. This product is suitable for sealing expansion joints, pipe necks, seams…indoor and outdoor.

Chống thấm tường đứng, thay thế hệ trang trí, màng sơn đẹp, bóng, hiệu ứng lá sen, thích hợp các công 
trình đòi hỏi về thẩm mỹ và màu sắc đa dạng”
Wall waterproofing, replacing decoration, beautiful paint film, glossy, lotus leaf effect, suitable for 
projects that require a variety of aesthetics and colors’
Định mức thấp 5 – 7m²/ kg/, thi công trên bề mặt đã có bột trét và lớp lót kháng kiềm thay thế sơn nước, 
hoặc bảo trì lớp sơn đã cũ
Low rating 5 m²/kg – 7 m²/kg, apply on putty surface and alkali resistant primer to replace water-based 
paint, or maintain old paint

Kết dính tuyệt hảo.
Giảm thiểu sự co ngót.
Tăng tính co giãn.
Chống thấm tuyệt hảo.
Tăng tính kháng mài mòn hóa học. Không độc.
Thích hợp cho các lớp vữa trát tiếp xúc với nước.
Lớp vữa trát sàn có cường độ cao.
Để chế tạo vữa trám và dặm vá ở những lớp hoàn 
thiện mỏng.
Chất kết dính cho lớp vữa trát.

Excellent adhesion.
Minimize shrinkage.
Increase elasticity.
Excellent waterproofing.
Increased chemical resistance. Non-toxic.
Suitable for plasters in contact with potable 
water.
High strength floor plaster.
For making grout and patching in thin finishes.
Adhesive for plasters
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Đóng gói
(Size)

KOVI AC W
ACRYLIC WATERPROOFING

K
O

V
IP

A
IN

T 
S

Y
S

TE
M

S

KOVIFLEX PU110

Profile KOVIPAINT04 Profile KOVIPAINT 05



K
O

V
IP

A
IN

T 
S

Y
S

TE
M

S
Xám (grey)

35kg (25kg cement,
10kg additives)

~1 Mpa

~ 100%

0.75 ~ 0.85 Mpa

30 Phút (30 mins)

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói 
(Size)

20kg (12kg cement,
8kg additives)

Đóng gói 
(Size)

Độ bền kéo 
(tensile strength)

Độ giãn dài 
(Elongation)

Độ bám dính 
(Adhesive strength)

Thời gian sơn chết 
(pot life)

KOVISEAL 102
WATERPROOFING CEMENT - HỆ XI MĂNG

• Là sản phẩm màng chống thấm xi măng dẻo hai thành 
phần bao gồm nhựa tổng hợp, pha trộn với hỗn hợp xi 
măng được chọn lọc và các chất phụ gia cao cấp khác.

• Chống thấm nhà vệ sinh, ban công, sê nô, bể nước sạch, 
bể xử lý nước thải, chống thấm khu vực nơi có độ ẩm cao 
mà sản phẩm gốc dung môi không làm được.

• It is a two-component flexible cementitious 
waterproofing membrane consisting of synthetic resin, 
blended with a selected blend of cement and other 
high-grade additives.

• Waterproofing toilets, balconies, seños, wastewater 
treatment tanks,clean water tanks,  waterproofing areas 
where there is high humidity that solvent-based 
products cannot do.

%

Xám (grey),

25kg

Màu sắc (Colour)

Đóng gói (Size)

• Kovi Grout  là vữa rót gốc xi măng bù co ngót, tự 
san bằng, trộn  sẵn. Với khả năng kéo dài thời gian 
thi công để thích ứng với nhiệt độ môi trường xung 
quanh. 
Sử Dụng
• Bệ móng máy, nền đường ray, cột trong các cấu 
kiện đúc sẵn, Các bu lông neo, gối cầu, các lỗ 
hổng, các khe hở, Các hốc tường, nơi sửa chữa cần 
cường độ cao

  KOVI SP TILE là keo dán gạch đóng gói sẵn, 1 
thành phần, kết hợp giữa xi măng với cát chọn lọc 
và một số phụ gia. Chỉ yêu cầu thêm nước là sử 
dụng.
  KOVI SP TILE là keo ốp lát có chức năng như là 
một loại keo dán gạch men, keo dán gạch lát nền, 
keo dán gạch ốp tường, keo ốp (lát) gạch, keo dán 
gạch lát nền cho khu vực nội thất và ngoại thất.
   Khả năng phủ tốt nhất: 7 - 8 m2 với 25 kg (độ dày 
lớp vữa tối thiểu 2 mm) – lưu ý lớp phủ thực tế sẽ 
khác tùy thuộc vào kích thước gạch. Độ bám dính 
tốt, thời gian ninh kết chậm: bắt đầu > 6 giờ và kết 
thúc < 9 giờ.

  KOVI SP TILE is a single component, prepack-
aged tile adhesive that combines cement with 
selected sand and additives. Only requires more 
water to use.
   KOVI SP TILE is a tile adhesive that functions as 
a ceramic tile adhesive, floor tile adhesive, wall tile 
adhesive, tile adhesive, tile adhesive for interior 
and exterior areas. 
  Best Coverage: 7 - 8 m2 with 25 kg (minimum 
screed thickness 2 mm) – note actual coating will 
vary depending on tile size. Good adhesion, slow 
setting time: start > 6 hours and finish < 9 hours.

• Kovi Grout is a pre-mixed, self-leveling, shrink-com-
pensated cementitious grout. With the ability to 
extend the construction period to adapt to the ambi-
ent temperature.
Use
• Machine foundations, rail platforms, columns in 
prefabricated structures, Anchor bolts, bridge bear-
ings, holes, openings, Wall cavities, repair places 
requiring high strength.

KOVI GROUT
VỮA KHÔNG CO NGÓT

KOVI SP TILE
KEO DÁN GẠCHKOVISEAL 105

CHỐNG THẤM XI MĂNG POLYME ĐÀN HỒI

Bột, xám bê tông

~ 38 Mpa

~ 52 Mpa

~ 62 Mpa 

Màu sắc
(Colour)

Cường độ nén sau 3 ngày 
(Concrete compressive strength after 3 days) (Mpa)

Cường độ nén sau 7 ngày
(Concrete compressive strength after 7 days) (Mpa)

Cường độ nén sau 28 ngày 
(Concrete compressive strength after 28 days) (Mpa)

MỤC NỘI DUNG

Phần xi măng : Xám
phần phụ gia : Trắng

~ 1 Mpa

 0.75 ~ 1 Mpa

 100% ~ 130% 

Trên 0.8 mm    

Không thấm
trong 7 ngày 

Màu sắc
(Colour)

Bền Đứt (Mpa) 
(Endurance) (Mpa)

Cường độ bám dính (Mpa) 
(adhesion strength) (Mpa)

Độ giãn dài (%) 
(Elongation) (%)

Tạo cầu vết nứt 
(Create a crack bridge)
Độ thấm nước
dưới áp suất 1.5 bar
(Water permeability under
pressure 1.5 bar)

CEMENT BASED

Hạng mục chống thấm thông thường   . . . . . . . . . . 0.75 ~ 1kg/m2/lớp . . . . . . . 2 lớp

Hạng mục chống thấm áp lực cao . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 ~ 1kg/m2/lớp . . . . . . . 2 lớp

Hạng mục có lưới gia cường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1kg/m2/lớp . . . . . . . . . . 3 lớp

KHUYẾN NGHỊ
ĐỘ DÀY

TRÊN TỪNG
HẠNG MỤC
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Xám (grey)

35kg (25kg cement,
10kg additives)

~1 Mpa

~ 100%

0.75 ~ 0.85 Mpa

30 Phút (30 mins)

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói 
(Size)

20kg (12kg cement,
8kg additives)

Đóng gói 
(Size)

Độ bền kéo 
(tensile strength)

Độ giãn dài 
(Elongation)

Độ bám dính 
(Adhesive strength)

Thời gian sơn chết 
(pot life)

KOVISEAL 102
WATERPROOFING CEMENT - HỆ XI MĂNG

• Là sản phẩm màng chống thấm xi măng dẻo hai thành 
phần bao gồm nhựa tổng hợp, pha trộn với hỗn hợp xi 
măng được chọn lọc và các chất phụ gia cao cấp khác.

• Chống thấm nhà vệ sinh, ban công, sê nô, bể nước sạch, 
bể xử lý nước thải, chống thấm khu vực nơi có độ ẩm cao 
mà sản phẩm gốc dung môi không làm được.

• It is a two-component flexible cementitious 
waterproofing membrane consisting of synthetic resin, 
blended with a selected blend of cement and other 
high-grade additives.

• Waterproofing toilets, balconies, seños, wastewater 
treatment tanks,clean water tanks,  waterproofing areas 
where there is high humidity that solvent-based 
products cannot do.

%

Xám (grey),

25kg

Màu sắc (Colour)

Đóng gói (Size)

• Kovi Grout  là vữa rót gốc xi măng bù co ngót, tự 
san bằng, trộn  sẵn. Với khả năng kéo dài thời gian 
thi công để thích ứng với nhiệt độ môi trường xung 
quanh. 
Sử Dụng
• Bệ móng máy, nền đường ray, cột trong các cấu 
kiện đúc sẵn, Các bu lông neo, gối cầu, các lỗ 
hổng, các khe hở, Các hốc tường, nơi sửa chữa cần 
cường độ cao

  KOVI SP TILE là keo dán gạch đóng gói sẵn, 1 
thành phần, kết hợp giữa xi măng với cát chọn lọc 
và một số phụ gia. Chỉ yêu cầu thêm nước là sử 
dụng.
  KOVI SP TILE là keo ốp lát có chức năng như là 
một loại keo dán gạch men, keo dán gạch lát nền, 
keo dán gạch ốp tường, keo ốp (lát) gạch, keo dán 
gạch lát nền cho khu vực nội thất và ngoại thất.
   Khả năng phủ tốt nhất: 7 - 8 m2 với 25 kg (độ dày 
lớp vữa tối thiểu 2 mm) – lưu ý lớp phủ thực tế sẽ 
khác tùy thuộc vào kích thước gạch. Độ bám dính 
tốt, thời gian ninh kết chậm: bắt đầu > 6 giờ và kết 
thúc < 9 giờ.

  KOVI SP TILE is a single component, prepack-
aged tile adhesive that combines cement with 
selected sand and additives. Only requires more 
water to use.
   KOVI SP TILE is a tile adhesive that functions as 
a ceramic tile adhesive, floor tile adhesive, wall tile 
adhesive, tile adhesive, tile adhesive for interior 
and exterior areas. 
  Best Coverage: 7 - 8 m2 with 25 kg (minimum 
screed thickness 2 mm) – note actual coating will 
vary depending on tile size. Good adhesion, slow 
setting time: start > 6 hours and finish < 9 hours.

• Kovi Grout is a pre-mixed, self-leveling, shrink-com-
pensated cementitious grout. With the ability to 
extend the construction period to adapt to the ambi-
ent temperature.
Use
• Machine foundations, rail platforms, columns in 
prefabricated structures, Anchor bolts, bridge bear-
ings, holes, openings, Wall cavities, repair places 
requiring high strength.

KOVI GROUT
VỮA KHÔNG CO NGÓT

KOVI SP TILE
KEO DÁN GẠCHKOVISEAL 105

CHỐNG THẤM XI MĂNG POLYME ĐÀN HỒI

Bột, xám bê tông

~ 38 Mpa

~ 52 Mpa

~ 62 Mpa 

Màu sắc
(Colour)

Cường độ nén sau 3 ngày 
(Concrete compressive strength after 3 days) (Mpa)

Cường độ nén sau 7 ngày
(Concrete compressive strength after 7 days) (Mpa)

Cường độ nén sau 28 ngày 
(Concrete compressive strength after 28 days) (Mpa)

MỤC NỘI DUNG

Phần xi măng : Xám
phần phụ gia : Trắng

~ 1 Mpa

 0.75 ~ 1 Mpa

 100% ~ 130% 

Trên 0.8 mm    

Không thấm
trong 7 ngày 

Màu sắc
(Colour)

Bền Đứt (Mpa) 
(Endurance) (Mpa)

Cường độ bám dính (Mpa) 
(adhesion strength) (Mpa)

Độ giãn dài (%) 
(Elongation) (%)

Tạo cầu vết nứt 
(Create a crack bridge)
Độ thấm nước
dưới áp suất 1.5 bar
(Water permeability under
pressure 1.5 bar)

CEMENT BASED

Hạng mục chống thấm thông thường   . . . . . . . . . . 0.75 ~ 1kg/m2/lớp . . . . . . . 2 lớp

Hạng mục chống thấm áp lực cao . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 ~ 1kg/m2/lớp . . . . . . . 2 lớp

Hạng mục có lưới gia cường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1kg/m2/lớp . . . . . . . . . . 3 lớp

KHUYẾN NGHỊ
ĐỘ DÀY

TRÊN TỪNG
HẠNG MỤC
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KOVITHANE 1K PRIMER
SƠN LÓT PU 1K (ĐỊNH MỨC 0.15 kg/m2 - 0.2 kg/m2)

Trong suốt 
(clear),

16L

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói
(Size)

• Sơn phủ urethane, nhựa urethane acrylic và isocyanate là 
thành phần chính

• Kháng hóa chất, kháng dung môi, kháng mài mòn, bám dính, 
đặc tính khô và kháng nước tuyệt vời.

• Urethane top coat paints, an acrylic urethane resin and an 
isocyanate as a main component

• Chemical resistance, solvent resistance, abrasion resistance, 
adhesion, drying properties and water resistance is excellent.• Được tạo thành từ nhựa polyurethane, có khả năng bám dính 

tuyệt vời khiến nó trở thành sơn lót hoàn hảo cho những hạng 
mục chống thấm bê tông, gia cố bề mặt bê tông còn yếu.

• Made up of polyurethane resin, has excellent adhesion making 
it the perfect primer for concrete waterproofing, reinforcing 
weak surfaces.

SOLVENT BASED WATERPROOFING

• This monolithic, fluid applied and two component elastomeric, 
waterproofing membrane is designed to seal the area completely from water 
penetration.

• This system incorporates excellent adhesion, chemical resistance and 
mechanical properties and this system is proper to apply on horizontal 
surface because of high viscosity.

• Màng chống thấm nguyên khối, thi công bằng chất lỏng và 
đàn hồi hai thành phần này được thiết kế để bịt kín khu vực 
hoàn toàn khỏi sự xâm nhập của nước.

• Hệ thống này kết hợp độ bám dính, kháng hóa chất và tính 
chất cơ học tuyệt vời và hệ thống này thích hợp để thi công 
trên bề mặt nằm ngang vì có độ nhớt cao.

KOVITHANE 2K EXPOSED 
CHỐNG THẤM PU 2K LỘ THIÊN (ĐỊNH MỨC 1 kg/m2 - 1,5 kg/m2 VỚI 2 LỚP)

KOVITHANE 2K UNEXPOSED  
CHỐNG THẤM PU 2K KHÔNG LỘ THIÊN (ĐỊNH MỨC 1kg/m2 - 1,5 kg/m2 VỚI 2 LỚP)

KOVITHANE 2K TOPCOAT
PHỦ PU 2K KHÁNG UV (ĐỊNH MỨC 0.15 kg/m2 - 0.2 kg/m2)

3.1 N/mm2

~ 2.5 N/mm2

Trên 15
(Above 15)

> 400%

92~94%

Xám (grey),
Xanh lá
(green)

20kg/bộ
Sets

Độ bền kéo
(Tensile
strength)
Độ bám dính
(Adhesive
strength)

Độ giãn dài
(Elongation)

Độ bền xé
(Tear strength)
(kgf/㎠)

Hàm lượng rắn
(Solid content)

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói
(Size)

2.9 N/mm2

~ 1.3 N/mm 2

Trên 12
(Above 12)

> 450%

93~96%

Đen
(black)

20kg/bộ
Sets

Độ bền kéo
(Tensile
strength)
Độ bám dính
(Adhesive
strength)

Độ giãn dài
(Elongation)

Độ bền xé
(Tear strength)
(kgf/㎠)

Hàm lượng rắn
(Solid content)

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói
(Size)

0.6 N/mm2

~ 1.5 N/mm2

> 85%

58~63%

Xám (grey), Xanh 
lá (green), Etc

20kg/bộ. Sets

Độ bền kéo
(Tensile strength)

Độ bám dính
(Adhesive strength)

Độ giãn dài
(Elongation)

Hàm lượng rắn
(Solid content )

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói
(Size)

• This monolithic liquid applied and two component elastomeric, 
waterproofing membrane is designed to use between concrete slabs under 
toilet, pools, basement and roof ect

• This system has good bond strength to the substrate in order to prevent 
lateral water migration between membrane and concrete slabs and allow 
structural movement without membrane rupture.  

• Màng chống thấm dạng lỏng nguyên khối và đàn hồi hai 
thành phần này được thiết kế để sử dụng giữa các tấm bê 
tông dưới nhà vệ sinh, bể bơi, tầng hầm và mái nhà v.v.

• Hệ thống này có cường độ liên kết tốt với nền để ngăn chặn 
sự di chuyển nước theo chiều ngang giữa màng và các tấm bê 
tông và cho phép di chuyển kết cấu mà không bị vỡ màng. 
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KOVITHANE 1K PRIMER
SƠN LÓT PU 1K (ĐỊNH MỨC 0.15 kg/m2 - 0.2 kg/m2)

Trong suốt 
(clear),

16L

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói
(Size)

• Sơn phủ urethane, nhựa urethane acrylic và isocyanate là 
thành phần chính

• Kháng hóa chất, kháng dung môi, kháng mài mòn, bám dính, 
đặc tính khô và kháng nước tuyệt vời.

• Urethane top coat paints, an acrylic urethane resin and an 
isocyanate as a main component

• Chemical resistance, solvent resistance, abrasion resistance, 
adhesion, drying properties and water resistance is excellent.• Được tạo thành từ nhựa polyurethane, có khả năng bám dính 

tuyệt vời khiến nó trở thành sơn lót hoàn hảo cho những hạng 
mục chống thấm bê tông, gia cố bề mặt bê tông còn yếu.

• Made up of polyurethane resin, has excellent adhesion making 
it the perfect primer for concrete waterproofing, reinforcing 
weak surfaces.

SOLVENT BASED WATERPROOFING

• This monolithic, fluid applied and two component elastomeric, 
waterproofing membrane is designed to seal the area completely from water 
penetration.

• This system incorporates excellent adhesion, chemical resistance and 
mechanical properties and this system is proper to apply on horizontal 
surface because of high viscosity.

• Màng chống thấm nguyên khối, thi công bằng chất lỏng và 
đàn hồi hai thành phần này được thiết kế để bịt kín khu vực 
hoàn toàn khỏi sự xâm nhập của nước.

• Hệ thống này kết hợp độ bám dính, kháng hóa chất và tính 
chất cơ học tuyệt vời và hệ thống này thích hợp để thi công 
trên bề mặt nằm ngang vì có độ nhớt cao.

KOVITHANE 2K EXPOSED 
CHỐNG THẤM PU 2K LỘ THIÊN (ĐỊNH MỨC 1 kg/m2 - 1,5 kg/m2 VỚI 2 LỚP)

KOVITHANE 2K UNEXPOSED  
CHỐNG THẤM PU 2K KHÔNG LỘ THIÊN (ĐỊNH MỨC 1kg/m2 - 1,5 kg/m2 VỚI 2 LỚP)

KOVITHANE 2K TOPCOAT
PHỦ PU 2K KHÁNG UV (ĐỊNH MỨC 0.15 kg/m2 - 0.2 kg/m2)

3.1 N/mm2

~ 2.5 N/mm2

Trên 15
(Above 15)

> 400%

92~94%

Xám (grey),
Xanh lá
(green)

20kg/bộ
Sets

Độ bền kéo
(Tensile
strength)
Độ bám dính
(Adhesive
strength)

Độ giãn dài
(Elongation)

Độ bền xé
(Tear strength)
(kgf/㎠)

Hàm lượng rắn
(Solid content)

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói
(Size)

2.9 N/mm2

~ 1.3 N/mm 2

Trên 12
(Above 12)

> 450%

93~96%

Đen
(black)

20kg/bộ
Sets

Độ bền kéo
(Tensile
strength)
Độ bám dính
(Adhesive
strength)

Độ giãn dài
(Elongation)

Độ bền xé
(Tear strength)
(kgf/㎠)

Hàm lượng rắn
(Solid content)

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói
(Size)

0.6 N/mm2

~ 1.5 N/mm2

> 85%

58~63%

Xám (grey), Xanh 
lá (green), Etc

20kg/bộ. Sets

Độ bền kéo
(Tensile strength)

Độ bám dính
(Adhesive strength)

Độ giãn dài
(Elongation)

Hàm lượng rắn
(Solid content )

Màu sắc
(Colour)

Đóng gói
(Size)

• This monolithic liquid applied and two component elastomeric, 
waterproofing membrane is designed to use between concrete slabs under 
toilet, pools, basement and roof ect

• This system has good bond strength to the substrate in order to prevent 
lateral water migration between membrane and concrete slabs and allow 
structural movement without membrane rupture.  

• Màng chống thấm dạng lỏng nguyên khối và đàn hồi hai 
thành phần này được thiết kế để sử dụng giữa các tấm bê 
tông dưới nhà vệ sinh, bể bơi, tầng hầm và mái nhà v.v.

• Hệ thống này có cường độ liên kết tốt với nền để ngăn chặn 
sự di chuyển nước theo chiều ngang giữa màng và các tấm bê 
tông và cho phép di chuyển kết cấu mà không bị vỡ màng. 
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SKOVI POLYURETHANE SYSTEMS

KOVI POLYUREA SYSTEMS

ULTRA FAST CURING  
BẢO DƯỠNG CỰC NHANH

• Mái tòa nhà mái chung cư. (Xây mới, sửa chữa)

• Phòng, ban công, phòng tắm, nhà vệ sinh, tầng hầm, v.v.

• Các hành lang bên ngoài, khu vực đậu xe, tòa nhà mua sắm, sân thượng, v.v.

• Tường ngoài tòa nhà, cống thoát, bể

• General roof, apartment roof. (New construction, repair)

• Verandah, balcony, bathroom, toilet, basement, etc

• The exterior corridor, parking area, shopping building, terrace, etc.

• Exterior wall of building, sewer unevenness, vertical part

KOVIPAINT cung cấp các giải pháp về hệ thống Polyurea. Các sản phẩm được OEM trực tiếp từ 
KOREA với các đặc tính vượt trội như sau:

KOVIPAINT provides solutions for Polyurea systems. Products are OEM directly from KOREA with outstanding 
features as follows:

Concrete
Bê tông

Primer
Lót

Exposure Waterproofing
Chống thấm lộ thiên

1

2

Top Coating
Lớp phủ trên cùng

3

4EXPOSURE
WATERPROOFING  
CHỐNG THẤM LỘ THIÊN

Concrete
Bê tông

Primer
Lót

Non - Exposure Waterproofing
Chống thấm không lộ thiên

1

2

Concrete Mortar
Vữa bê tông

3

4 NON - EXPOSURE
WATERPROOFING  

CHỐNG THẤM KHÔNG
LỘ THIÊN

•  Fast trying Time
Thời gian khô nhanh.
• Get Time : within 10 Songs / Dry totach: 30secords
Khô lớp mặt: trong vòng 10 giây / Khô chạm tay: 30 giây.
• Possible to walk: within 3 mirnutes / Alow to drive :within 1 hour 
Có thể đi bộ lên trên: trong 30 phút / phương tiện chạy: trong vòng 1 giờ.

SUPERIOR PHYSICAL PERFORMANCE  
HIỆU NĂNG VẬT LÝ VƯỢT TRỘI

• Remarkable Physical Perfomance (Tensile & Tear Strength, mpact-resistance Abrasion 
resistance, Durabiliy).
Hiệu suất vật lý vượt trội (Độ bền kéo & xé, chống trầy, chiụ mài mòn, độ bền).
• Excellent Anti-corrosion, Chemical - resistance, Heat-resistance.
Chống ăn mòn, kháng hoá chất, chịu nhiệt.
• Strong Adhesion to Stee, Concrete nonferras metals, Wood, Plasic, ERP, etc.
Thẩm thấu tốt trên bề mặt thép, bê tông, kim loại màu, gỗ, nhựa, FRP, v.v.
• None VOC : 100% volume solid.
Không VOC: 100% khối lượng rắn.

WIDE APPLICATION  
LĨNH VỰC THI CÔNG RỘNG

• Anil-corrosive field: Chemical tank, pidesservice and gas pie, Clean Water and Wastewater 
Disposal Plant Bridge. Vessel, Marine Coating, etc.
Lĩnh vực chống ăn mòn: bồn bể hoá chất, đường ống, nước sạch và nước thải, cầu, tàu, vỏ tàu ngầm,...
• Water-proof: Underground structures, Roof and Houseco, Stadium Stands, Dome, Top of Gymnasium.
Chống nước: cấu trúc dưới đất, mái nhà và sân thượng, sân vận động, mái vòm, phòng Gym.
• Floor. Parking Lot, Factory, Warehouse Rerigerda Warehouse General Warehouse, Outdoor Sports 
Ground'Roller blade. In line hockey). Road-marking.
Sàn: bãi đậu xe, nhà máy, nhà kho (kho lạnh và kho chứa hàng hoá, nhà kho chung).
• Specialty: Saulptures, Wooden substate, Car Interia, Lining of trans, Cargo Deck Stage.
Chuyên dụng: Điêu khắc, Gỗ, Vỏ ôtô, kiện hàng, sân khấu, lót tàu lửa.

EXCELLENT OPERATION   
VẬN HÀNH TỐT

• Time Saving: Big coeration can be made up in shorter time with minor workers.
Tiết kiệm thời gian: hệ thống lớn có thể được hoàn thành trong khoản thời gian ngắn và số lượng 
nhân công ít.
• Workable in a severe condition.
Có thể thi công trong điều kiện khắc nghiệt.
• Possible Operation Temperature: -40-135oC(-15oF-275oF).
Có thể thi công trong điều kiện nhiệt độ: -40 - 135 độ C (-15oF-275oF).
• Not to Do down at slopes ar verical wall.
Không bị chảy sơn khi thi công dốc hoặc tường đứng.
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• Là loại sơn ngoại thất gốc nước 
cao cấp. Sơn được đặc chế cho bề 
mặt nhẵn mịn và độ bám dính tốt, 
độ che phủ cao. Dùng để sơn phủ 
trang trí các bề mặt tường ngoài 
nhà như gạch xây, vữa, xi măng,...

• A premium water-based exterior 
paint. Paint is specially formulated 
for smooth surface and good 
adhesion, high coverage. Used to 
paint and decorate exterior wall 
surfaces such as brick, mortar, 
cement...

KOVI PRO EXTERIOR
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT CAO CẤP 

BÁN BÓNG
• Là loại sơn nội thất gốc nước cao 
cấp. Sơn  được đặc chế cho bề 
mặt nhẵn mịn và độ bám dính tốt, 
độ che phủ cao. Dùng để sơn phủ 
trang trí các bề mặt tường bên 
trong nhà như gạch xây, vữa, xi 
măng...
• A premium water-based interior 
paint. Paint is specially formulated 
for smooth surface and good 
adhesion, high coverage. Used to 
paint and decorate interior wall 
surfaces such as brick, mortar, 
cement...

KOVI EPOXY FLOORING SYSTEMS

SƠN TRANG TRÍ -  SƠN NƯỚC

KOVI PRO INTERRIOR
SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP

• Là loại sơn gốc nước cao cấp. Sơn 
được đặc chế cho bề mặt nhẵn mịn 
và độ bám dính tốt, độ che phủ cao. 
Dùng để phủ sơn trang trí các bề 
mặt tường bên trong và bên ngoài 
nhà như gạch xây, vữa, xi măng...

• A premium water-based paint. 
Paint is specially formulated for 
smooth surface and good adhesion, 
high coverage. Used to paint and 
decorate interior - exterior wall 
surfaces such as brick, mortarm 
cement...

KOVI STANDARD
SƠN NƯỚC NỘI - NGOẠI THẤT TIÊU 

CHUẨN

   Dust-free environment such as laboratories, 
electronic components factories and chemicals...

  Môi trường không bám bụi như phòng thí 
nghiệm, nhà máy linh kiện điện tử và hoá chất... 

   Epoxy and Polyamine floor paint systems with 
solvent self evaporation ability, Excellent adhesion 
on cement and concrete surfaces. Hard and dura-
ble with high abrasion resistance.
   Excellent chemical resistance to solvents and 
water. High gloss. Forms a uniform thick layer 
(1-3mm).
   Self-flat. Flat surface for easy cleaning

   Là hệ sơn sàn gốc Epoxy và Polyamine với khả 
năng tự bốc hơi dung môi, Độ bám dính tuyệt vời 
trên bề mặt xi măng và bê tông. Cứng và bền chặt 
có khả năng chịu mài mòn cao.

   Kháng hoá chất tuyệt vời với dung môi và nước. 
Độ bóng cao. Tạo thành một lớp sơn dày (1-3mm) 
thống nhất.

   Tự phẳng. Bề mặt phẳng dễ dàng lau chùi.

KOVIPAINT đưa ra các sản phẩm phục vụ cho sàn, tiêu biểu là hệ thống sơn sàn tự phẳng, sơn lăn với 
các đặc tính sau:

KOVIPAINT offers floor products, typically self-leveling and roller coating systems with the following 
characteristics:

WIDE APPLICATION | LĨNH VỰC THI CÔNG RỘNG

Concrete
Bê tông

Primer epoxy
Sơn lót epoxy

Floor linning epoxy
Sơn epoxy tự sang phẳng

1

2

3

coating
system
Hệ thống
phủ

Green
xanh lá

Grey
Xám

USE   SỬ DỤNG SYSTEM   HỆ THỐNG

PRODUCT INTRODUCTION
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

   Surface coatings for concrete, cement and 
similar materials, with high requirements for 
chemical and solvent resistance...

  Lớp phủ trên mặt cho bê tông, xi măng và chất 
liệu tuơng đương, với yêu cầu cao về tính kháng 
hoá chất và dung môi...

   A high quality paint for concrete and mortar 
based on epoxy and Polyamide resin. Excellent 
adhesion to concrete and cement surfaces. Hard 
and durable with high abrasion resistance. Excellent 
chemical resistance. Water and sea resistant. Highly 
resistant to aliphatic hydrocarbon solvents.

   Một loại sơn chất lượng cao cho nền bê tông và 
vữa gốc nhựa epoxy và Polyamide. Độ bám dính 
tuyệt với trên bề mặt bê tông, xi măng. Cứng và 
bền chắc với khả năng chịu mài mòn cao. Kháng 
hoá chất tuyệt vời. Kháng nước và nước biển. 
Kháng cao với dung môi hydrocarbon aliphatic.

FLOOR COATING EPOXY | HỆ SƠN LĂN EPOXY

Concrete
Bê tông

Primer epoxy
Sơn lót epoxy

Floor coating epoxy
Sơn epoxy tự sang phẳng

1

2

3

coating
system
Hệ thống
phủ
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xanh lá

Grey
Xám

USE   SỬ DỤNG SYSTEM   HỆ THỐNG

PRODUCT INTRODUCTION
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
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mặt nhẵn mịn và độ bám dính tốt, 
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for smooth surface and good 
adhesion, high coverage. Used to 
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NĂNG LỰC
CAPACITY

Profile KOVIPAINT16 Profile KOVIPAINT 17

FUJI SEAL PROJECT PHASE 2 (VSIP II EXPAND)
DỰ ÁN FUJI SEAL GIAI ĐOẠN 2 (VSIP II MỞ RỘNG)

NIHON KOLMAR PROJECT DONG NAI VIETNAM
DỰ ÁN NIHON KOLMAR ĐỒNG NAI VIỆT NAM

NINGBO CHANGYA PLASTIC PROJECT
DỰ ÁN NINGBO CHANGYA PLASTIC

NITORI FURNITURE PROJECT BA RIA VUNG TAU
DỰ ÁN NITORI FURNITURE BÀ RỊA VŨNG TÀU

NITTO DENKO PROJECT EXPAND VSIP 1
DỰ ÁN NITTO DENKO MỞ RỘNG VSIP 1

SML VIETNAM EXPAND PROJECT
DỰ ÁN SML VIỆT NAM MỞ RỘNG

YOSHINO GYPSUM VIETNAM PROJECT
DỰ ÁN YOSHINO GYPSUM VIỆT NAM

KANEKA STAGE 3 (VSIP 1)
KANEKA GIAI ĐOẠN 3 (VSIP 1)

OTSUKA TECHNO NHON TRACH FACTORY
NHÀ MÁY OTSUKA TECHNO NHƠN TRẠCH

INTEL FACTORY DISTRICT 9, HCM CITY
NHÀ MÁY INTEL QUẬN 9, TPHCM

SOTETSU LY TU TRONG HOTEL, DISTRICT 1. HCM CITY
HOTEL SOTETSU LÝ TỰ TRỌNG, QUẬN 1. TPHCM

AEON MALL EXPANSION PROJECT 1 PHNOM PENH
DỰ ÁN MỞ RỘNG AEON MALL 1 PHNOM PENH
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YOSHINO GYPSUM VIETNAM PROJECT
DỰ ÁN YOSHINO GYPSUM VIỆT NAM

KANEKA STAGE 3 (VSIP 1)
KANEKA GIAI ĐOẠN 3 (VSIP 1)

OTSUKA TECHNO NHON TRACH FACTORY
NHÀ MÁY OTSUKA TECHNO NHƠN TRẠCH

INTEL FACTORY DISTRICT 9, HCM CITY
NHÀ MÁY INTEL QUẬN 9, TPHCM

SOTETSU LY TU TRONG HOTEL, DISTRICT 1. HCM CITY
HOTEL SOTETSU LÝ TỰ TRỌNG, QUẬN 1. TPHCM

AEON MALL EXPANSION PROJECT 1 PHNOM PENH
DỰ ÁN MỞ RỘNG AEON MALL 1 PHNOM PENH
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PARTNER

CHỨNG CHỈ - CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE - CERTIFICATION

KOVI GUARD
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MIỀN NAM
  090 900 5332
CAMBODIA
  +855 71 524 1913

MIỀN TRUNG-TÂY NGUYÊN
  0935 124 697

 kovipaint.vn
Website

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOVIPAINT
Trụ sở chính: 85 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM CONSTRUCTION

CHEMICAL
TỔNG KHO MIỀN BẮC

MIỀN NAM TỔNG KHO MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN

Website

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOVIPAINT

CAMBODIA

0912 181 606

090 900 5332 0935 124 697

kovipaint.vn

Trụ sở chính: 85 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

+855 71 524 1913


